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NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về điều kiện kinh doanh các ngành nghề thuỷ sản

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 20 tháng 4 năm 1995;

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 3 năm 1996;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản ngày 25 tháng 4 năm 1989;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản;

 

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng.

Nghị định này quy định điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản bao gồm:

Khai thác thuỷ sản (trên các vùng biển Việt Nam);

Sản xuất giống thuỷ sản;

Nuôi trồng thuỷ sản;

Chế biến thuỷ sản (dùng làm thực phẩm);

đ) Sản xuất thức ăn nuôi thuỷ sản;

e) Sản xuất thuốc thú y thủy sản (thuốc, hóa chất, chế phẩm sinh học phục vụ nuôi trồng thủy

sản).

Điều 2. Đối tượng áp dụng.
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1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh các ngành nghề quy

định tại Điều 1 của Nghị định này phải tuân theo quy định Nghị định này và các quy định

khác của pháp luật Việt Nam có liên quan.

Trong trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc

tham gia có quy định khác với quy định của Nghị định này thì áp dụng quy định của Điều ước

quốc tế đó

2. Hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng thủy sản có quy mô nhỏ, địa điểm cơ sở kinh doanh không

nằm trong vùng quy hoạch; hộ gia đình, cá nhân chế biến thủy sản có quy mô nhỏ, sản xuất

bằng phương pháp thủ công (theo quy định của Bộ Thủy sản) không thuộc đối tượng điều

chỉnh của Nghị định này.

 

Chương II

ĐIỀU KIỆN KHAI THÁC THỦY SẢN

Điều 3. Điều kiện khai thác thủy sản.

Tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản phải có Giấy phép khai thác thủy sản, trừ những nghề

khai thác thủy sản được quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Nghị định này.

Điều 4. Giấy phép khai thác thủy sản (sau đây gọi tắt là Giấy phép).

1. Một tổ chức hoặc một cá nhân có thể xin cấp Giấy phép cho nhiều tầu cá, nhưng mỗi Giấy

phép chỉ ghi tên một tầu và chỉ có giá trị sử dụng cho tầu đó.

2. Thời hạn của Giấy phép không quá 86 tháng.

3. Bộ Thuỷ sản quy định mẫu Giấy phép để sử dụng thống nhất.

Điều 5. Điều kiện cấp giấy phép

1. Có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá

2. Có Sổ chứng nhận khả năng hoạt động của tàu cá.

3. Có ngư cụ khai thác phù hợp với quy định của Bộ Thuỷ sản về bảo vệ và phát triển nguồn

lợi.

4. Có Sổ danh bạo thuyền viên và Sổ thuyền viên đối với thuyền viên làm việc trên tàu theo

quy định của Bộ Thuỷ sản.



5. Thuyền trưởng, máy trưởng đối với loại tàu mà theo quy định của Bộ thuỷ sản phải có

Bằng Thuyền trưởng, Máy trưởng.

Điều 6. Thủ tục và trình tự cấp Giấy phép

1. Hồ sơ xin cấp Giấy phép bao gồm:

a) Đơn xin cấp Giấy phép;

b) Các loại giấy tờ theo quy định tại các điểm 1, 2, 4, 5 Điều 5 của Nghị định này (bản sao

hợp lệ).

2. Cơ quan cấp Giấy phép có trách nhiệm:

a) Tiếp nhận và xem xét hồ sơ;

b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy phép hoặc trả lời bằng

văn bản nêu rõ lý do từ chối cấp Giấy phép.

3. Tổ chức, cá nhân xin Giấy phép phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

4. Các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì thủ

tục xin cấp Giấy phép theo Nghị định số 49/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 07 năm 1998 của

Chính phủ.

Điều 7. Cơ quan cấp Giấy phép.

1. Cục Bảo vệ nguồn lợi thuộc Bộ Thuỷ sản cấp Giấy phép cho các tổ chức, cá nhân:

a) Các đơn vị trực thuộc Bộ Thủy sản.

b) Các đơn vị trực thuộc các Bộ, ngành trung ương khác;

c) Các lực lượng vũ trang làm kinh tế.

2. Chi cục Bảo vệ nguồn lợi thủy sản các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp Giấy

phép cho các tổ chức, cá nhân có tầu cá không nói tại khoản 1 Điều này.

Điều 8. Các quy định khác về Giấy phép.

1. Giấy phép bị thu hồi trong các trường hợp:

a) Khi phương tiện thanh lý hoặc bị mất; không đảm bảo an toàn bị đình chỉ hoạt động hoặc

phương tiện đã thay đổi chủ sở hữu;

b) Giấy phép bị tẩy xóa, sửa chữa;

c) Người đi trên phương tiện vi phạm quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã bị xử phạt vi

phạm hành chính từ 3 lần liên tục trở lên trong thời hạn của Giấy phép.



2. Không cấp Giấy phép trong các trường hợp:

a) Xin khai thác các loài thủy sản bị cấm, khai thác trong các vùng cấm, thời gian cấm hoặc

bằng nghề bị cấm;

b) Trữ lượng nguồn lợi của các loài thủy sản khai thác đã được khai thác ở mức tối đa hoặc

đang suy giảm.

 

Chương III

CÁC NGÀNH NGHỀ THỦY SẢN KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Điều 9. Điều kiện sản xuất giống thủy sản.

Tổ chức, cá nhân sản xuất giống thủy sản phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Địa điểm xây dựng cơ sở sản xuất giống thủy sản theo quy hoạch của ngành thủy sản hoặc

của địa phương.

2. Ao, bể, trang thiết bị, hệ thống cấp nước và thoát nước, hệ thống xử lý nước thải của cơ sở

phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

3. Có ít nhất một cán bộ hoặc công nhân kỹ thuật có chứng chỉ đã được tập huấn về kỹ thuật

sản xuất giống do cơ quan thủy sản có thẩm quyền cấp.

4. Giống xuất xưởng phải bảo đảm đạt chất lượng đã công bố, cơ sở phải tự kiểm tra và chịu

trách nhiệm về chất lượng; phải thực hiện kiểm dịch tại cơ sở sản xuất và thực hiện Quy chế

ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Điều 10 Điều kiện nuôi trồng thủy sản thương phẩm.

Tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản thương phẩm phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Địa điểm xây dựng cơ sở nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch của ngành thủy sản hoặc của

địa phương.

2. Ao, bể nuôi, hệ thống cấp nước và thoát nước, hệ thống xử lý nước thải phải đảm bảo tiêu

chuẩn vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

3. Sử dụng các loại thức ăn, thuốc thú y thủy sản theo quy định của Bộ Thủy sản.

4. Nuôi trồng thủy sản theo các hình thức bán thâm canh, thâm canh, công nghiệp phải thực

hiện các quy định của Bộ Thủy sản về kiểm tra và công nhận cơ sở kinh doanh thủy sản đạt

tiêu chuẩn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.


